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Toán: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
  47 + 18                         64 – 26                                 37  +  43                   90 
– 59 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............ 
Bài 2: Điền dấu ( >;< =) thích hợp và chỗ chấm 
a- 64 – 28 ...35                                  b- 75....0 + 75                c- 6  + 35......35  
+ 7 
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S  
a, 8  +  7 = 13               b,  17 – 9 = 7               c, 19 – 6 = 13              
    
 d, 7 + 9  = 16 
Bài 4:  Tìm x 
                       x – 8 =29                             x  + 47 = 37 + 28 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………….............................. 

Bài 5 Đây là tờ lịch tháng 12. Hãy xem lịch rồi điền số hoặc chữ vào chỗ 
chấm: 
 
 
Tháng 
12 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ 
năm 

Thứ 
sáu 

Thứ 
bảy 

Chủ 
nhật 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

a, Tháng 12 có.......... ngày 
b, Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ..........; ngày cuối của tháng 12 là thứ ........ 
c, Thứ hai tuần trước là ngày 12 tháng 12, Thứ hai tuần này là 
ngày.......................... 
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Thứ hai tuần sau là ngày ............................................ 
Bài 6: Đoạn thẳng thứ nhất dài 28 cm,đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng 
thứ nhất 18cm. Hỏi: 
a, Đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng ti mét? 
b, Cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng ti mét? 
 
Bài 7; Trong hình bê có; 
- ............................Hình tam giác 
- .............................Hình tứ giác 
Bài 8: Số? 

                                            +18       + 6                -19                -23 

 
 
 

54 


